
Tin học Ngoại ngữ

1 Phạm Bác Ái 21/7/1974 VC01
 Phòng Hạ tầng và Tái định cư, Ban 

Giải phóng mặt bằng
Tiếng Anh

2 Huỳnh Hiệp An 08/5/1972 VC02
Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, 

Sở Văn hóa và Thể thao 
Tiếng Anh

3 Trần Bửu Ấn 18/7/1974 VC03
Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 
x

4 Đoàn Thanh Bình 02/9/1977 VC04
Đội Trật tự đô thị, UBND thành phố 

Quy Nhơn 
Tiếng Anh

5 Nguyễn Chín 01/01/1966 VC05
Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân, Sở 

Y tế 
Tiếng Anh

6 Phan Thế Cường 17/8/1974 VC06
Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định 

xây dựng, Sở Xây dựng
Tiếng Anh

7 Dương Xuân Dũng 05/11/1977 VC07

Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp 

nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Tiếng Anh

8 Phạm Thị Kim Đông 08/4/1974 VC08
Trung tâm Tin học - Công báo, Văn 

phòng UBND tỉnh 
Tiếng Anh

9 Phạm Thị Hồng Hà 22/11/1975 VC09
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Sở 

Tài nguyên và Môi trường 
Tiếng Anh

10 Hà Thị Hiếu 20/12/1976 VC10

Trung tâm Công tác xã hội và Bảo 

trợ xã hội, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

Tiếng Anh

11 Nguyễn Minh Hiếu 28/11/1976 VC11
Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định 

xây dựng, Sở Xây dựng
Tiếng Anh

12 Nguyễn Ngọc Hóa 14/10/1987 VC12

Trung tâm Khám phá khoa học và 

Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và 

Công nghệ

Tiếng Anh

13 Đinh Thị Thu Hồng 14/3/1981 VC13
Trung tâm Tin học - Công báo, Văn 

phòng UBND tỉnh 
Tiếng Anh

14 Huỳnh Việt Hùng 14/7/1979 VC14

Trung tâm

 Khuyến nông, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Tiếng Anh

15 Phan Thanh Hùng 08/9/1973 VC15
Hạt Quản lý Giao thông công chính, 

UBND huyện Phù Mỹ 
Tiếng Anh

16 Đặng Thành Hưng 22/10/1982 VC16
Trung tâm Thông tin xúc tiến du 

lịch, Sở Du lịch 
Tiếng Anh

Phụ lục II
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17 Nguyễn Thị Kiều 19/7/1973 VC17 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Tiếng Anh

18 Phạm Lắm 02/10/1967 VC18
Trung tâm Văn hóa - Thông tin - 

Thể thao, UBND huyện An Lão 
Tiếng Anh

19 Nguyễn Phong Lưu 06/6/1980 VC19

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

và Phát triển quỹ đất, UBND huyện 

Hoài Ân 

Tiếng Anh

20 Trần Thị Yên Ly 23/5/1978 VC20

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình 

Định, Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội  

Tiếng Anh

21
Nguyễn Thị Quỳnh 

Mai
05/9/1977 VC21

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 

thương mại Bình Định, Sở Công 

Thương 

x

22 Trần Minh Phụng 02/6/1976 VC22

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai thành phố Quy Nhơn thuộc Văn 

phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

Tiếng Anh

23
Văn Thị Diễm 

Phượng
01/02/1974 VC23

Ban Quản lý dự án và Giải phóng 

mặt bằng khu kinh tế, Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh 

Tiếng Anh

24 Nguyễn Ngọc Sơn 30/6/1972 VC24 Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Tiếng Anh

25 Nguyễn Tiến Sỹ 25/9/1980 VC25

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình 

Định, Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội  

Tiếng Anh

26 Võ Văn Tấn 30/12/1967 VC26
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 

Sở Tư pháp 
Tiếng Anh

27 Nguyễn Quốc Thành 02/01/1987 VC27

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 

và Phát triển quỹ đất, UBND huyện 

Vân Canh 

Tiếng Anh

28 Đào Xuân Thiện 27/7/1970 VC28
Ban Quản lý Cảng cá Bình Định, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Tiếng Anh

29 Nguyễn Lê Thư 17/5/1969 VC29

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình 

Định, Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội 

Tiếng Anh

30 Lê Công Thừa 06/01/1979 VC30
Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định 

xây dựng, Sở Xây dựng
Tiếng Anh

31 Trần Đoàn Khoa Tiến 02/12/1978 VC31

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và 

môi trường, Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Tiếng Anh

32 Văn Thái Toàn 10/02/1980 VC32

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 

thương mại Bình Định, Sở Công 

Thương 

Tiếng Anh

33 Nguyễn Thanh Trúc 09/12/1973 VC33

Trung tâm Công nghệ thông tin và 

Truyền thông, Sở Thông tin và 

Truyền thông

x Tiếng Anh
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34 Ngô Duy Trung 12/4/1981 VC34

Trung tâm Công nghệ thông tin và 

Truyền thông, Sở Thông tin và 

Truyền thông

x Tiếng Anh

35 Nguyễn Quang Trung 01/01/1969 VC35
Trung tâm Huấn luyện và thi đấu 

Thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao 
Tiếng Anh

36
Nguyễn Công 

Trường
01/8/1972 VC36

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - 

Thể thao, UBND huyện An Lão 
x

37 Ngô Anh Tuấn 19/5/1979 VC37
Phòng Kế hoạch - thẩm định, Ban 

Quản lý dự án giao thông tỉnh
Tiếng Anh

38 Văn Thanh Tùng 18/11/1982 VC38

Trung tâm Chăm sóc và điều dưỡng 

người có công, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

x Tiếng Anh

39 Võ Ngọc Thế Vinh 01/8/1980 VC39
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Sở 

Tài nguyên và Môi trường 
x Tiếng Anh

40 Mai Đào Ái Xuân 14/9/1981 VC40
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Sở 

Tài nguyên và Môi trường 
Tiếng Anh

Tổng số viên chức có tên trong danh sách: 40 người. 

Trong đó:

                 - Miễn thi môn Ngoại ngữ: 03 người.

                 - Miễn thi môn Tin học: 04 người.
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